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DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN NĂM
HỌC 2025-2026 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày          tháng            năm 2026
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Rạng Đông)

Stt Họ và tên Chức vụ Tên đơn vị

I. Trường Tiểu học Rạng Đông 

1 Phạm Thị Liên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Rạng Đông 
2 Phạm Văn Dũng Giáo viên Trường Tiểu học Rạng Đông 
3 Nguyễn Thị Lệ Giang Giáo viên Trường Tiểu học Rạng Đông 
4 Phạm Thị Đào Giáo viên Trường Tiểu học Rạng Đông 
5 Vũ Thị Hoà Giáo viên Trường Tiểu học Rạng Đông 
6 Nguyễn Thị Duyên Giáo viên Trường Tiểu học Rạng Đông 
7 Đoàn Thị Thắm Giáo viên Trường Tiểu học Rạng Đông 
8 Bùi Thị Thảo Giáo viên Trường Tiểu học Rạng Đông 
9 Lê Thị Hương Giáo viên Trường Tiểu học Rạng Đông 

10 Trần Thị Nhị Giáo viên Trường Tiểu học Rạng Đông 
11 Vũ Thị Nhân Giáo viên Trường Tiểu học Rạng Đông 
12 Chu Thị Vân Giáo viên Trường Tiểu học Rạng Đông 
13 Phạm Thị Hồng Thắm Giáo viên Trường Tiểu học Rạng Đông 
14 Trần Thị Bích Ngọc Giáo viên Trường Tiểu học Rạng Đông 
15 Nguyễn Thị Thanh Nga Giáo viên Trường Tiểu học Rạng Đông 
16 Đoàn Thị Phượng Giáo viên Trường Tiểu học Rạng Đông 
17 Trương Thị Duyên Giáo viên Trường Tiểu học Rạng Đông 
18 Đỗ Thị Thuý Giáo viên Trường Tiểu học Rạng Đông 
19 Nguyễn Ngọc Bằng Giáo viên Trường Tiểu học Rạng Đông 
20 Nguyễn Thị Huyền Trang Giáo viên Trường Tiểu học Rạng Đông 
21 Nguyễn Thị Nhung Giáo viên Trường Tiểu học Rạng Đông 

II. Trường THCS Nam Điền
1 Trần Văn Lợi Giáo viên Trường THCS Nam Điền
2 Trần Thị Thu Hương Giáo viên Trường THCS Nam Điền
3 Phạm Thị Minh Thúy Giáo viên Trường THCS Nam Điền
4 Tống Văn Trí Giáo viên Trường THCS Nam Điền
5 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên Trường THCS Nam Điền
6 Mai Thị Mừng Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nam Điền
7 Đỗ Thị Hạnh Giáo viên Trường THCS Nam Điền
8 Nguyễn Thị Thúy Giáo viên Trường THCS Nam Điền
9 Vũ Văn Hiện Giáo viên Trường THCS Nam Điền

10 Phạm Thị Ngọc Giáo viên Trường THCS Nam Điền
III. Trường THCS Rạng Đông

1 Vũ Đình Bảng Hiệu trưởng Trường THCS Rạng Đông
2 Nguyễn Thị Thu Trang Giáo viên Trường THCS Rạng Đông
3 Đỗ Thị Hoài Giáo viên Trường THCS Rạng Đông
4 Phạm Thị Hằng Giáo viên Trường THCS Rạng Đông
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5 Nguyễn Thị Thương Giáo viên Trường THCS Rạng Đông
6 Vũ Thị Xuân Giáo viên Trường THCS Rạng Đông
7 Trần Thị Hương Giáo viên Trường THCS Rạng Đông
8 Nguyễn Thị Hồng Minh Giáo viên Trường THCS Rạng Đông
9 Đỗ Thị Thu Giáo viên Trường THCS Rạng Đông

10 Đặng Thị Sen Giáo viên Trường THCS Rạng Đông
11 Chu Thị Ngọc Tú Giáo viên Trường THCS Rạng Đông
12 Nguyễn Thị Huê Giáo viên Trường THCS Rạng Đông
13 Trần Thị Huệ Giáo viên Trường THCS Rạng Đông
14 Phạm Thị Minh Thu Giáo viên Trường THCS Rạng Đông
15 Phạm Ngọc Khoan Giáo viên Trường THCS Rạng Đông
16 Vũ Tiến Lượng Giáo viên Trường THCS Rạng Đông
17 Hoàng Thị Hà Giáo viên Trường THCS Rạng Đông
18 Nguyễn Trí Dũng Giáo viên Trường THCS Rạng Đông
19 Nguyễn Thị Hường Giáo viên Trường THCS Rạng Đông

IV. Trường Mầm non Nam Điền
1 Mai Thị Ninh Hà Phó Hiệu trưởng Trường THCS Rạng Đông
2 Vũ Thị Ngọc Giáo viên Trường THCS Rạng Đông
3 Trương Thị Nhài Giáo viên Trường THCS Rạng Đông
4 Trần Thị Huyền 5T Giáo viên Trường THCS Rạng Đông
5 Trần Thị Hương Giáo viên Trường THCS Rạng Đông
6 Lương Thị Phương Giáo viên Trường THCS Rạng Đông
7 Hoàng Thị Kim Hiên Giáo viên Trường THCS Rạng Đông
8 Trịnh Thị Là Giáo viên Trường THCS Rạng Đông
9 Đỗ Thị Hải Nhung Giáo viên Trường THCS Rạng Đông

10 Vũ Thị Thanh Tâm Giáo viên Trường THCS Rạng Đông
11 Hoàng Thị Nam Giáo viên Trường THCS Rạng Đông
12 Phạm Thị Mai Giáo viên Trường THCS Rạng Đông
13 Trần Thị Huyền Giáo viên Trường THCS Rạng Đông
14 Lã Thị Hồng Liên Giáo viên Trường THCS Rạng Đông
15 Trần Thị Bích Giáo viên Trường THCS Rạng Đông
16 Nguyễn Thị Lụa Giáo viên Trường THCS Rạng Đông
17 Trần Thị Mai Hoa Giáo viên Trường THCS Rạng Đông
18 Trần Thị Sen Giáo viên Trường THCS Rạng Đông
19 Vũ Thị Tốt Giáo viên Trường THCS Rạng Đông
20 Lê Thị Phương Giáo viên Trường THCS Rạng Đông
21 Vũ Thị Thoa Giáo viên Trường THCS Rạng Đông
22 Phạm Minh Ánh Giáo viên Trường THCS Rạng Đông
23 Phạm Thị Lan Giáo viên Trường THCS Rạng Đông

V. Trường Mầm non Phúc Thắng 

1 Phạm Thị Hằng Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phúc Thắng
2 Nguyễn Thị Thúy Giáo viên Trường Mầm non Phúc Thắng
3 Đoàn Thị Mai Giáo viên Trường Mầm non Phúc Thắng
4 Trần Thị Lan Ca Giáo viên Trường Mầm non Phúc Thắng
5 Nguyễn Thị Thương Giáo viên Trường Mầm non Phúc Thắng
6 Trần Thị Khánh Ngọc Giáo viên Trường Mầm non Phúc Thắng
7 Trần Thị Giang Giáo viên Trường Mầm non Phúc Thắng
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8 Trần Thị Thanh Giáo viên Trường Mầm non Phúc Thắng
9 Hoàng Thị Nhung Giáo viên Trường Mầm non Phúc Thắng

10 Trần Thị My Giáo viên Trường Mầm non Phúc Thắng
11 Vũ Thị Như Hoa Giáo viên Trường Mầm non Phúc Thắng
12 Nguyễn Thị Hậu Giáo viên Trường Mầm non Phúc Thắng
13 Bùi Thị Thoan Giáo viên Trường Mầm non Phúc Thắng
14 Lã Thị Minh Hương Giáo viên Trường Mầm non Phúc Thắng
15 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên Trường Mầm non Phúc Thắng
16 Hà Thị Huế Giáo viên Trường Mầm non Phúc Thắng
17 Trần Thị Thúy Mỵ Giáo viên Trường Mầm non Phúc Thắng
18 Đỗ Thị Thanh Mơ Giáo viên Trường Mầm non Phúc Thắng
19 Lê Thị Huệ Giáo viên Trường Mầm non Phúc Thắng
20 Vũ Thị Thu Giáo viên Trường Mầm non Phúc Thắng
21 Đinh Thị Duyên Giáo viên Trường Mầm non Phúc Thắng
22 Hoàng Thị Hạnh Giáo viên Trường Mầm non Phúc Thắng
23 Trần Thị Khuyên Giáo viên Trường Mầm non Phúc Thắng

VI.  Trường Tiểu học Nam Điền 
1 Lê Thị Nhiễu Giáo viên Trường Tiểu học Nam Điền 
2 Ngô Thị Hải Giáo viên Trường Tiểu học Nam Điền 
3 Phạm Thị Huệ Giáo viên Trường Tiểu học Nam Điền 
4 Hoàng Thị Thảo Giáo viên Trường Tiểu học Nam Điền 
5 Thái Thị Hường Giáo viên Trường Tiểu học Nam Điền 
6 Nguyễn Thị Kim Oanh Giáo viên Trường Tiểu học Nam Điền 
7 Đỗ Văn Đức Giáo viên Trường Tiểu học Nam Điền 
8 Trần Thị Tuyết Giáo viên Trường Tiểu học Nam Điền 
9 Trịnh Thị Thảo Giáo viên Trường Tiểu học Nam Điền 

10 Văn Đức Nam Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Điền 
VII Trường Tiểu học Phúc Thắng 

1 Đỗ Thị Thu Hương Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phúc Thắng 
2 Vũ Văn Lương Giáo viên Trường Tiểu học Phúc Thắng 
3 Đinh Thị Thu Hằng Giáo viên Trường Tiểu học Phúc Thắng 
4 Đỗ Thị Chi Giáo viên Trường Tiểu học Phúc Thắng 
5 Vũ Kim Dung Giáo viên Trường Tiểu học Phúc Thắng 
6 Nguyễn Thị Tú Oanh Giáo viên Trường Tiểu học Phúc Thắng 
7 Lê Thị Phương Giáo viên Trường Tiểu học Phúc Thắng 
8 Vũ Thị Là Giáo viên Trường Tiểu học Phúc Thắng 
9 Nguyễn Bảo Châu Giáo viên Trường Tiểu học Phúc Thắng 

10 Phạm Thị Thim Giáo viên Trường Tiểu học Phúc Thắng 
11 Trịnh Thị Thuỷ Giáo viên Trường Tiểu học Phúc Thắng 
12 Trần Thị Thuỷ Giáo viên Trường Tiểu học Phúc Thắng 
13 Trần Thị Gấm Giáo viên Trường Tiểu học Phúc Thắng 
14 Nguyễn Văn Nguyện Giáo viên Trường Tiểu học Phúc Thắng 
15 Đặng Thuý Hằng Giáo viên Trường Tiểu học Phúc Thắng 
16 Trần Thị Sen Giáo viên Trường Tiểu học Phúc Thắng 
17 Lâm Thị Hoài Giáo viên Trường Tiểu học Phúc Thắng 
18 Lại Thị Nhuận Giáo viên Trường Tiểu học Phúc Thắng 
19 Trần Thị Liễu Giáo viên Trường Tiểu học Phúc Thắng 
20 Đặng Thị Oanh NV kế toán Trường Tiểu học Phúc Thắng 
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21 Nguyễn Thị Dung NV y tế Trường Tiểu học Phúc Thắng 
VIII. Trường Mầm non Rạng Đông 

1 Trần Thị Mai       Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Rạng Đông 
2 Trần Thị Nhung Giáo viên Trường Mầm non Rạng Đông 
3 Vy Thị Nhung Giáo viên Trường Mầm non Rạng Đông 
4 Phan Thị Hoài Giáo viên Trường Mầm non Rạng Đông 
5 Đoàn Thị Kiều Diễm Giáo viên Trường Mầm non Rạng Đông 
6 Vũ Thị Len Giáo viên Trường Mầm non Rạng Đông 
7 Trần Thị Thuỷ Giáo viên Trường Mầm non Rạng Đông 
8 Nguyễn Thị Hảo Giáo viên Trường Mầm non Rạng Đông 
9 Nguyễn Thị Thanh Hải Giáo viên Trường Mầm non Rạng Đông 

10 Nguyễn Thị Đoan Giáo viên Trường Mầm non Rạng Đông 
11 Vũ Thị Hương Giáo viên Trường Mầm non Rạng Đông 
12 Nguyễn Thị Diệp Giáo viên Trường Mầm non Rạng Đông 
13 Lê Thị Tròn Nhân viên Trường Mầm non Rạng Đông 
14 Trần Thị Hạnh Giáo viên Trường Mầm non Rạng Đông 
15 Lê Thùy Dung Giáo viên Trường Mầm non Rạng Đông 
16 Hoàng Thị Huệ Giáo viên Trường Mầm non Rạng Đông 
17 Trần Thị Gái Giáo viên Trường Mầm non Rạng Đông 
18 Nguyễn Thị Luyến Giáo viên Trường Mầm non Rạng Đông 
19 Đoàn Thị Lệ Giáo viên Trường Mầm non Rạng Đông 
20 Phạm Thị Nguyệt  Hằng Giáo viên Trường Mầm non Rạng Đông 
21 Vũ Thị Quế Giáo viên Trường Mầm non Rạng Đông 
22 Vũ Thị Oanh Giáo viên Trường Mầm non Rạng Đông 

IX. Trường THCS  Phúc Thắng
1 Nguyễn Thị Liên (V) Giáo viên Trường THCS  Phúc Thắng
2 Nguyễn Thúy Hằng Giáo viên Trường THCS  Phúc Thắng
3 Trần Thị Vân Giáo viên Trường THCS  Phúc Thắng
4 Nguyễn Thông Ngôn Giáo viên Trường THCS  Phúc Thắng
5 Trần Thị Tho Giáo viên Trường THCS  Phúc Thắng
6 Nguyễn Đức Chung Giáo viên Trường THCS  Phúc Thắng
7 Vũ Thị Hà Giáo viên Trường THCS  Phúc Thắng
8 Ngô Kim Anh Giáo viên Trường THCS  Phúc Thắng
9 Nguyễn Thị Hiên Giáo viên Trường THCS  Phúc Thắng

10 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Giáo viên Trường THCS  Phúc Thắng
11 Nguyễn Thị Hưng Giáo viên Trường THCS  Phúc Thắng
12 Nguyễn Thị Thanh Hải Giáo viên Trường THCS  Phúc Thắng
13 Phạm Thị Uyên Giáo viên Trường THCS  Phúc Thắng
14 Đặng Quỳnh Trang Nhân viên Trường THCS  Phúc Thắng
15 Lê Thị Thời Nhân viên Trường THCS  Phúc Thắng
16 Nguyễn Cao Minh Hiệu trưởng Trường THCS  Phúc Thắng

Danh sách này có 170 đồng chí./.
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